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Họ và tên

Số giấy
phép hành

nghề/Số
chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
khám bệnh,
chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh khác (nếu có)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (9) (10)

1 Bùi Thanh Hải
000163/Đ
B-CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ chuyên khoa II Chẩn
đoán hình ảnh-Giám đốc-Phụ

trách chung

PK Đa khoa Thanh Hải, PK
Đa khoa Minh Giang:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2 Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

2 Nguyễn Thế Cường
000066/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Ngoại khoa; KCB Sản
phụ khoa; chỉ định Xquang, đọc KQ XN,
đọc KQ Xquang; Siêu âm tổng quát; kê
đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú và

ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó GĐ
TTYT-Người phụ trách
chuyên môn kỹ thuật

PK Nội tổng hợp:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

3 Vũ Thị Kim Ngân
000031/Đ
B-CCHN

KCB chuyên khoa Răng hàm mặt; Chẩn
đoán và điều trị HIV/AIDS; Quản lý, chăm

sóc và điều trị cho người nhiễm HIV; kê
đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú và

ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ ĐH RHM-Phó GĐ
TTYT

PK Nha khoa Quốc tế:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 07h00' - 11h30'; Chiều 13h30' - 17h00', làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6, thường trực
cấp cứu 24/24 tất cả các ngày trong tuần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THANH AN THÁNG 8/2025

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ THANH AN
2. Địa chỉ: Thôn Trại Giống - Xã Thanh An - Tỉnh Điện Biên.

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:



4 Hoàng Thị Mai Thông
001352/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Tai mũi họng; ĐTĐ cơ
bản; Sinh lý & thăm dò CN; tai xương

chũm; mũi xoang; họng thanh quản; răng
hàm mặt; Nội soi chẩn đoán va; phẫu thuật

Tai-Mũi-Họng; Điều trị và chăm sóc
HIV/AIDS; phát hiện và điều trị lao tiềm
ẩn; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng
tâm thần và tiền chất trong điều trị nội trú

và ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa PT Khoa Khám bệnh

5 Lò Văn Chiến
001472/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB YHGĐ; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang;
Quản lý, theo dõi, chỉ định điều trị ARV;

Quản lý, theo dõi, điều trị Viêm gan C trên
bệnh nhân đồng nhiễm HIV/AIDS; Điều trị
nghiện chất bằng methadone; Quản lý BV;
HD chẩn đoán điều trị, dự phòng bệnh lao;
Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; kê đơn

thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và
tiền chất trong điều trị nội trú và ngoại trú;

Chỉ định và đọc kết quả Điện tâm đồ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa Khám bệnh

6 Hoàng Xuân Thái
000238/Đ
B-GPHN

KCB đa khoa; đọc kết quả điện tâm đồ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường

Khoa Khám bệnh

7 Lò Thị Tuyết
002443/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Da liễu; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang;

Hồi sức cấp cứu; kê đơn thuốc gây nghiện,
thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong

điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Khám bệnh

8
Tòng Thị Quỳnh
Duyên

002067/L
CH-

CCHN

KCB đa khoa; KCB YHGĐ; đo chức năng
hô hấp; SÂ tổng quát; chẩn đoán và điều trị
RHM; chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện

ma túy; chẩn đoán và điều trị ARV; chẩn
đoán điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; chỉ

định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ
Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc
hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị

nội trú và ngoại trú; HD chẩn đoán điều trị,
dự phòng bệnh lao

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Khám bệnh



9 Lò Thị Thanh Mai
002615/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Da liễu; ĐTĐ cơ bản;
Chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét cấp tính
chưa rõ nguyên nhân; Chăm sóc, kê đơn

điều trị cho người bệnh nhiễm HIV/AIDS;
Chẩn đoán và điều trị cho người bệnh

nhiễm HIV bằng thuốc ARV; Xét nghiệm
khẳng định HIV bằng kỹ thuật chẩn đoán
nhanh; Xét nghiệm vi trùng lao; chỉ định,
đọc kết quả Xquang; chỉ định, đọc các kết

quả xét nghiệm

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Khám bệnh

10 Lò Văn Chưởng
002823/Đ
B-CCHN

KCB chuyên khoa Răng hàm mặt; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang; kê

đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ Răng Hàm mặt-
NVYT khoa Khám bệnh

11 Lò Thị Vui
002298/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Nội khoa; chẩn đoán
điều trị, dự phòng bệnh lao; chỉ định

Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang;
Chăm sóc, điều trị cho người nhiễm

HIV/AIDS; chẩn đoán và điều trị
HIV/AIDS; tư vấn XN HIV; Chăm sóc

điều trị cho trẻ em nhiễm và phơi nhiễm
HIV; nội tiết; kê đơn thuốc gây nghiện,
thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong

điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Khám bệnh

12 Đào Văn Tuấn
002450/Đ
B-CCHN

KCB Đa khoa; KCB nội khoa; KCB tâm
thần; KCB HSCC; KCB nội tiết; KCB

truyền nhiễm; Điện tâm đồ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ CKI-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường

khoa Khám bệnh

PK Đa khoa Minh Giang:
1 Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2 Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

13 Lò Thị Lả
0000133/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Khám
bệnh

14 Phùng Thị Thúy
003414/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; ĐD Nha khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Khám
bệnh



15 Lường Thị Trình
000900/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Khám
bệnh

16 Nguyễn Thị Thu
000709/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Phụ giúp KT RHM, TMH, Mắt

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-ĐD Trưởng khoa
Khám bệnh

17 Nguyễn Thị Ngọc
0000135/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Khám
bệnh

18 Cà Thị Khuyên
000791/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Khám
bệnh

PK Chuyên khoa Da liễu và
Sản khoa Andora
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

19 Đoàn Thị Nguyệt
0002181/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa KSBT-
HIV/AIDS-Tư vấn&điều trị

nghiện chất. Tăng cường
Khoa Khám bệnh

20 Bùi Thị Thanh Trang
002314/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa KSBT-
HIV/AIDS-Tư vấn&điều trị

nghiện chất. Tăng cường
Khoa Khám bệnh

21 Lù Văn Diên
000797/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB ngoại khoa; SÂ tổng
quát; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc

hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị
nội trú và ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

22 Lường Văn Toản
0002230/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB ngoại khoa; ĐTĐ
trong thực hành lâm sàng; SÂ ÔB tổng

quát; chỉ định Xquang, đọc KQ XN, đọc
KQ Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện,
thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong

điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa Ngoại-TMH-Mắt-RHM



23 Lò Văn Thanh
002287/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; Định hướng Mắt; SÂ tổng
quát; KCB Ngoại khoa; kê đơn thuốc gây
nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất

trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa Ngoại-TMH-Mắt-RHM

24 Nguyễn Văn Tuyến
002701/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Tai mũi họng; nội soi
TMH; chỉ định Xquang, đọc KQ XN, đọc

KQ Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện,
thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong

điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

PK CK TMH-Tư vấn tiêm
chủng vắc xin DV Tuyến Liên:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

25 Trần Văn Duy
000758/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB RHM

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ CKI-NVYT khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

PK CK RHM Duy Anh:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

26 Đặng Đình Lâm
003016/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB RHM; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang;

Siêu âm tổng quát

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ CKI-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường

khoa Ngoại-TMH-Mắt-RHM

PK Đa khoa Minh Giang:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

27 Lò Thị Hới
001473/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; CK HSCC; kê đơn thuốc
gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền
chất trong điều trị nội trú; KCB nhãn khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

28 Hà Duy Dũng
0002059/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB RHM; kê đơn thuốc
gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền

chất trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

PK CK RHM Duy Dũng:
1 Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2 Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

29 Lò Thị Nim
002705/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM



30 Lò Văn Doan
002282/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

31 Vũ Tuấn Linh
000075/Đ
B-GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

32 Hà Quang Tú
0001651/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

33 Nông Xuân Ngọc
003084/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

34 Ngô Xuân Huỳnh
0000130/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

35 Lò Thị Tuyên Chiến
0001478/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

36 Hà Thị Thanh Thủy
0000134/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

37 Phạm Ngọc Hưng
000069/Đ
B-GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM

38 Đào Anh Tuấn
0001484/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Ngoại-
TMH-Mắt-RHM



39 Bùi Thị Duyên
002503/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-ĐD Trưởng Khoa
Ngoại-TMH-Mắt-RHM

40 Lò Thị Nga
0002202/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB sản phụ khoa; SÂ sản
phụ khoa; SÂ TQ; chỉ định XN, chỉ định

Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang; kê
đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú và

ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
CSSKSS&PS

PK Chuyên khoa Da liễu và
Sản khoa Andora; PK Đa
khoa Minh Giang:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

41 Lường Thị Nhung
002309/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Sản phụ khoa; Kỹ
thuật soi đốt CTC; SÂ sản phụ khoa; DV
cấy que tránh thai; Sàng lọc và chẩn đoán
trước sinh; cấp cứu cơ bản; hướng dẫn tầm
soát UTCTC; người đỡ đẻ có kỹ năng; kê
đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm

thần và tiền chất trong điều trị nội trú; SÂ
tổng quát

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CSSKSS&PS

PK Đa khoa Minh Giang:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

42 Khoàng Thị Đào
002349/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CSSKSS&PS

43 Vũ Thị Hương Lê
000779/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT khoa
CSSKSS&PS

44 Cà Thị Xuân
000777/Đ
B- CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT khoa
CSSKSS&PS

45 Bạc Thị Phương
0001248/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT khoa
CSSKSS&PS

46
Nguyễn Thị Thanh
Tâm

002249/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh ĐH-NVYT khoa
CSSKSS&PS



47 Nguyễn Thị Lệ
0002019/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐDCNPS-NVYT khoa
CSSKSS&PS

PK Chuyên khoa Da liễu và
Sản khoa Andora; PK Đa
khoa Minh Giang:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

48 Điêu Thị Chang
002242/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐHS-NVYT Khoa
CSSKSS

49 Lò Thị Hoa
0001107/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐHS-NVYT Khoa
CSSKSS

50 Trần Thị Minh Tâm
000082/Đ
B-GPHN

Hộ sinh

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐDCNPS-NVYT Khoa
CSSKSS

51 Lò Thị Món
0002129/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐHS-NVYT Khoa
CSSKSS

52 Lò Thị Tươi
000776/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐHS-NVYT Khoa
CSSKSS

53 Mã Vương Long
000204/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Gây mê hồi sức; ĐTĐ
trong thực hành lâm sàng; chỉ định

Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang; kê
đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú và

ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
CC-HS-Nhi&GMPT

54 Lường Văn Thoa
0002201/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; CK gây mê hồi sức; ĐTĐ
trong thực hành lâm sàng; SÂ ÔB TQ; chỉ

định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ
Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc
hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị

nội trú và ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa CC-HS-Nhi&GMPT



55 Lò Thị Tranh
0002203/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB Nhi Khoa; ĐTĐ; chỉ
định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ

Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc
hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị

nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa CC-HS-Nhi&GMPT

56 Lường Thị Thu
002351/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Nhi Khoa; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang; kê

đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm
thần và tiền chất trong điều trị nội trú; SÂ

tổng quát

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CC-HS-Nhi&GMPT

PK Nội nhi:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

57 Bùi Tú Hoa
003413/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; BS RHM cơ bản

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CC-HS-Nhi&GMPT

58 Đào Duy Phúc
002547/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB HSCC; ĐTĐ cơ bản;
Siêu âm TQ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CC-HS-Nhi&GMPT

59 Nguyễn Văn Quý
000027/Đ
B-GPHN

KCB đa khoa; KCB HSCC; Siêu âm TQ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
CC-HS-Nhi&GMPT

PK Nội tổng hợp:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

60 Vũ Ngọc Sơn
000771/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; bổ túc GM-PT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-ĐD trưởng khoa CC-
HS-Nhi&GMPT

61 Đỗ Thị Hồng Tươi
0001913/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

62 Phạm Thị Tuyết
002307/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT



63 Quàng Thị Ánh Hồng
001332/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

64 Cao Thi Ngọc Châm
0000131/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

65 Lò Minh Hoàn
000775/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; ĐD GMHS

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

66
Nguyễn Thị Thương
Thu

0001916/
ĐB-

CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

67 Nguyễn Duy Thịnh
002302/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; KTV Xương Bột

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

PK Đa khoa Minh Giang:
1 Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2 Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

68 Trần Thị Thùy
000079/Đ
B-GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

69 Lò Thị Trinh
0001851/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

70 Hứa Thị Phương
0001291/

LCH-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

71 Trần Thị Mỹ
0000132/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT



72 Lò Văn Thu
002716/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

73 Nguyễn Thị Phương
0001922/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa CC-HS-
Nhi&GMPT

74 Ngô Thị Hạnh
000774/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB HSCC; ĐTĐ; nội soi
ống mềm đường tiêu hóa; chống độc; HS
cơ bản; cấp cứu; CSSKBĐ theo nguyên lý
YHGĐ; Chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS;

chỉ định XN, chỉ định Xquang, đọc KQ
XN, đọc KQ Xquang; kê đơn thuốc gây

nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất
trong điều trị nội trú và ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
Nội-YHCT-PHCN

PK Nội nhi:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

75 Bạc Thị Yến
000765/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Nội khoa; Ghi và đọc
kết quả ĐTĐ; chỉ định Xquang, đọc KQ
XN, đọc KQ Xquang; kê đơn thuốc gây

nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất
trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa Nội-YHCT-PHCN

76 Trần Thị Lệ Thủy
0002065/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB bằng YHCT và
PHCN; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc

hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị
nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
khoa Nội-YHCT-PHCN

77 Phạm Thanh Tuân
001567/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB Nội khoa; SÂ tổng
quát; Hồi sức sơ sinh; chỉ định Xquang,
đọc KQ XN, đọc KQ Xquang; kê đơn

thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và
tiền chất trong điều trị nội trú; nội soi tiêu
hóa trên; Chỉ định và đọc kết quả Điện tâm

đồ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Nội-YHCT-PHCN

78 Hà Thị Liên
0001760/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB PHCN; KCB bằng
YHCT; KCB PHCN; ĐTĐ cơ bản; Bổ túc
YHCT; chỉ định XN, chỉ định Xquang, đọc

KQ XN, đọc KQ Xquang; kê đơn thuốc
gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền

chất trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Nội-YHCT-PHCN



79 Điêu Thị Luýn
001294/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB bằng YHCT và
PHCN ; ĐTĐ; Nội khoa; Nội khoa YHCT;
Lý luận YHCT; PP không dùng thuốc và
dược học cổ truyền; Thần kinh; Sinh lý;
Nhi khoa; ngũ quan YHCT; Ngoại phụ

YHCT; Tiêm khớp Nội khoa; kê đơn thuốc
gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền

chất trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Nội-YHCT-PHCN

80 Hà Thị Sinh
000711/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Nội-YHCT-PHCN

81 Đàm Thị Gấm
0002069/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Bổ túc YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-ĐD Trưởng khoa
Nội-YHCT-PHCN

82 Đào Thị Quyên
002576/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

83 Vũ Thị Én
000788/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Bổ túc YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

84 Phạm Thị Yên
002579/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Đo chức năng hô hấp

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

85 Lò Thị Chung
002651/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Trợ giúp nội soi đường tiêu hóa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

86 Lê Thị Lý
000785/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; KTV Phục hồi chức năng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường
khoa Nội-YHCT-PHCN



87 Bùi Thị Lượng
000706/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường
khoa Nội-YHCT-PHCN

88 Ngô Ngọc Đuyên
000766/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; Một số kỹ thuật nội soi cơ bản;
trợ giúp nội soi ống mềm đường tiêu hóa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT Phòng
KHNV-ĐD. Tăng cường
khoa Nội-YHCT-PHCN

89 Nguyễn Thị Thúy
0000108/

ĐB-
GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

90 Vũ Thị Thương
000786/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

91 Lò Thị Tươi
002698/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Cử nhân PHCN -NVYT khoa
Nội-YHCT-PHCN

92 Trần Thị Lan
000782/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ; PHCN; Trợ giúp nội soi ống

mềm đường tiêu hóa; Bổ túc YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN

PK Nội nhi:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

93 Lò Thúy Hà
000789/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Nội-
YHCT-PHCN



94 Nguyễn Thị Bích Thục
000790/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; chỉ định Xquang, đọc KQ
XN, đọc KQ Xquang; Tư vấn, chăm sóc,
điều trị HIV/AIDS; Tư vấn xét nghiệm

HIV; Phát hiện, điều trị bệnh Lao; Quản lý
bệnh Lao và ARI cộng đồng; Điều trị Viêm

gan Virus C cho người bệnh đồng nhiễm
HIV/Viêm gan Virus C; Điều trị thay thế
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng

thuốc Methadone; kê đơn thuốc gây
nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất

trong điều trị nội trú và ngoại trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
Truyền nhiễm

95 Vũ Hồng Vương
0001915/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; Dự phòng lây truyền HIV từ
mẹ sang con; Chăm sóc điều trị HIV/AIDS
cơ bản; Tư vấn, chăm sóc điều trị HIV và

phát hiện, điều trị quản lý Lao; Tư vấn tuân
thủ điều trị ARV; chẩn đoán, điều trị và

quản lý bệnh nhân VGVR; nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone;

Điều trị thay thế nghiện các chất dạng
thuốc phiện bằng thuốc Buprenorphine; chỉ

định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ
Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc
hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị

nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó Trưởng
khoa Truyền nhiễm

96 Đàm Ngọc Bình
002277/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Truyền nhiễm

97 Giàng A Phùng
0002229/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB Tai mũi họng; Khám,
chẩn đoán điều trị phương pháp thủ công,

một số kỹ thuật Nội soi T-M-H thông
thường; Phẫu thuật cắt A - nạo VA

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
Truyền nhiễm

98 Phạm Thị Thu Hiền
000710/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Truyền
nhiễm

99 Nguyễn Thị Hiền
002962/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT khoa Truyền
nhiễm



100 Nguyễn Thị Hoa
000767/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-ĐD Trưởng Khoa
Truyền nhiễm

101 Tòng Thị Liên
0001241/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Truyền
nhiễm

102 Hà Thị Thoa
002595/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa Truyền
nhiễm

103 Đào Minh Huế
208/ĐB-
CCHND

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CKI Dược-Trưởng khoa
Dược-TTB-VTYT

104 Bùi Hữu Toan
206/ĐB-
CCHND

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CKI Dược-NVYT khoa
Dược-TTB-VTYT

105 Lường Văn Tiến
338/ĐB-
CCHND

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CKI Dược-NVYT khoa
Dược-TTB-VTYT

106 Đoàn Thị Đào
301/ĐB-
CCHND

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược đại học-NVYT khoa
Dược-TTB-VTYT

107 Nguyễn Đức Thành
473/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược đại học-NVYT khoa
Dược-TTB-VTYT

108 Nguyễn Anh Vân
331/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT khoa Dược-
TTB-VTYT



109 Tô Thị Phương Linh
215/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT khoa Dược-
TTB-VTYT

110 Đinh Tú Anh
455/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT khoa Dược-
TTB-VTYT

111 Nguyễn Thị Tâm
402/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT khoa
KSBT-HIV/AIDS-Tư

vấn&điều trị nghiện chất.
Tăng cường Khoa Dược-

TTB-VTYT

112 Hoàng Thị Lệ Thúy
201/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT khoa
KSBT-HIV/AIDS-Tư

vấn&điều trị nghiện chất.
Tăng cường Khoa Dược-

TTB-VTYT

113 Lò Thị Thu Hiền
000068/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; Chuyên khoa xét nghiệm;
chỉ định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ

Xquang; kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc
hướng tâm thần và tiền chất trong điều trị

nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng khoa
XN-CĐHA

PK Nội tổng hợp:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ lễ,
nghỉ phép: Từ 07h30-22h

114 Cà Văn Phong
002366/Đ
B-CCHN

KCB CĐHA; SÂ ÔB tổng quát; Kỹ thuật
chụp X; quang cơ bản; SÂ Doppler Tim

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ chuyên khoa Chẩn
đoán hình ảnh-Phó trưởng

khoa XN-CĐHA

115 Lò Văn Tiến Thành
002709/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; SÂ ÔB TQ; chỉ định
Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ Xquang

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
XN-CĐHA

116 Bùi Thị Hiền
000707/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; YS định hướng Mắt; YS
định hướng YHCT; chỉ định Xquang, đọc

KQ XN, đọc KQ Xquang

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
XN-CĐHA

117 Lò Văn Tuấn
002687/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; Chẩn đoán hình ảnh bằng
Xquang; hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và

dự phòng bệnh lao

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
XN-CĐHA



118 Đinh Thị Thanh
002697/Đ
B-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

KTV Xét nghiệm-NVYT
khoa XN-CĐHA

119 Lê Xuân Chiến
0001928/

ĐB-
CCHN

KTV CĐHA

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

KT Hình ảnh Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

120 Nguyễn Thị Thuận
0001047/

ĐB-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm; ký KQ XN

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CN KT XN Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

121 Trần Thị Tuyền
0001925/

ĐB-
CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CN KT XN Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

122 Lại Khánh Toàn
000768/Đ
B-CCHN

KTV CĐHA

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

KT Hình ảnh Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

123 Phạm Văn Doanh
000592/Đ
B-CCHN

KTV CĐHA; Trợ giúp nội soi đường tiêu
hóa trên

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

KT Hình ảnh Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

124 Hoàng Thúy Nga
002500/Đ
B-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm; ký KQ XN

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CN KT XN Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

125 Tòng Thị Bé
000770/Đ
B-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm; ký KQ XN

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CN KT XN Y học-NVYT
khoa XN-CĐHA

126 Nguyễn Anh Đức
0001761/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; Kết luận Chẩn đoán hình
ảnh Xquang; HD CĐ,ĐT và DP bênh lao;

chỉ định Xquang, đọc KQ XN, đọc KQ
Xquang; Chẩn đoán xác định tình trạng
nghiện; Hỗ trợ điều trị nghiện ma túy

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT khoa
KSBT-HIV/AIDS-Tư

vấn&điều trị nghiện chất



127 Phạm Anh Tuấn
002295/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT khoa KSBT-
HIV/AIDS-Tư vấn&điều trị

nghiện chất

128 Lò Văn Hồng
002348/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; kê đơn thuốc gây nghiện,
thuốc hướng tâm thần và tiền chất trong
điều trị nội trú; Chỉ định và đọc kết quả

Điện tâm đồ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
phòng PKĐKKV Mường

Nhà

129 Lò Văn Hiếng
0002078/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT PKĐKKV
Mường Nhà

130 Lò Văn Thủy
003448/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; SÂ TQ; kê đơn thuốc gây
nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất

trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT
PKĐKKV Mường Nhà

131 Nguyễn Thị Hương
000759/Đ
B-CCHN

Chuyên khoa xét nghiệm; KT XN Sinh
Hóa cơ bản

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CN KT XN Y học-NVYT
PKĐKKV Mường Nhà

132 Vì Thị Anh
0002061/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT
PKĐKKV Mường Nhà

133 Trần Đức Trung
457/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược đại học-NVYT
PKĐKKV Mường Nhà

134 Phạm Bá Đạt
002582/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Thanh Nưa

135 Lê Thị Phương
002281/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Nưa



136 Nguyễn Thị Yến
0002164/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Nưa

137 Phạm Thị Loan
002313/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Thanh Nưa

138 Thái Thị Mai
002297/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT TYT Thanh
Nưa

139 Dương Thị Thúy Tình
0002200/

ĐB-
CCHN

KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ YHCT-NVYT TYT
Thanh Nưa

140 Lò Thị Dương
0002189/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT TYT Thanh
Nưa

141 Hoàng Thị Thu Dung
557/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT Thanh
Nưa

142 Lò Thị Hiền
0002160/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Nưa

143 Đỗ Thị Hiền
0002227/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó Trưởng
trạm TYT Thanh Nưa-Phụ
trách điểm trạm Hua Thanh

144 Lương Đình Thi
000454/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Hua Thanh-TYT Thanh

Nưa



145 Lò Thị Thu Hoài
002265/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Hua Thanh-TYT Thanh

Nưa

146 Trần Thị Phương Thảo
0002027/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT điểm trạm
Hua Thanh-TYT Thanh Nưa

147 Vũ Thị Nguyệt
521/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Hua Thanh-TYT Thanh Nưa

148 Nguyễn Thị Trang
000373/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Hua Thanh-TYT Thanh

Nưa

149 Lò Thị Hương
002246/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh TC-NVYT điểm
trạm Hua Thanh-TYT Thanh

Nưa

150 Hoàng Thị Hường
0002190/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Nưa-TYT Thanh

Nưa

151 Lò Văn Quốc
0001908/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Nưa-TYT Thanh

Nưa

152 Phạm Thị Thu Hương
000781/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

TCĐD-NVYT điểm trạm
Thanh Nưa-TYT Thanh Nưa

153 Lò Thị Thìn
0002177/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Thanh Nưa-TYT Thanh

Nưa



154 Hà Kiều Oanh
314/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Thanh Nưa-TYT Thanh Nưa

155 Hoàng Thị Lan
0001114/

ĐB-
CCHN

KCB Sản nhi

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ ĐH Sản nhi-NVYT
điểm trạm Thanh Chăn-TYT

Thanh Nưa

156 Lò Văn Tuấn
002256/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Chăn-TYT

Thanh Nưa

157 Quàng Thị Duyên
0002128/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Chăn-TYT

Thanh Nưa

158 Đào Thị Huyền Trang
214/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Thanh Chăn-TYT Thanh Nưa

159 Tòng Thị Thu
0002198/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Thanh Chăn-TYT

Thanh Nưa

160 Lò Ngọc Hoàng
002675/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Thanh Nưa-Phụ

trách điểm trạm Thanh Hưng

161 Phạm Thị Thương
512/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Thanh Hưng-TYT Thanh

Nưa

162 Quàng Thị Thiện
0002155/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT điểm trạm
Thanh Hưng-TYT Thanh

Nưa



163 Quàng Thị Kim Ngân
002245/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Hưng-TYT

Thanh Nưa

164 Lò Thị Hừng
0002141/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Thanh Hưng-TYT

Thanh Nưa

165 Lò Thị Thắm
002438/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Thanh Yên

166 Lò Văn Đại
0001719Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Thanh Yên

167 Quàng Thị Hà
0002180/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Thanh Yên

Phòng khám đông y Hà Tiến:
1. Thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ
11h35-13h25, chiều từ
17h05-22h
2. Thứ 7, CN, nghỉ trực, nghỉ
lễ, nghỉ phép: Từ 07h30-22h

168 Quàng Thị Chinh
0002175/

ĐB-
CCHN

KCB YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ YHCT-NVYT TYT
Thanh Yên

169 Trần Đức Cảnh
002270/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Yên

170 Phùng Thị Oanh
539/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT Thanh
Yên

171 Tòng Thị Thích
0002222/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Thanh Yên



172 Vì Thị Lan
002243/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Yên

173 Lường Thị Kính
0002199/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh Yên

174 Lò Văn Tấn
0001709/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Thanh Yên-Phụ
trách điểm trạm Thanh Yên

175 Bùi Minh Hải
002271/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Yên-TYT Thanh

Yên

176 Nguyễn Thị Hiền
0000102/

ĐB-
GPHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Yên-TYT Thanh

Yên

177 Quàng Thị Doan
002308/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Thanh Yên-TYT Thanh

Yên

178 Chu Thị Bích Hảo
216/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Thanh Yên-TYT Thanh Yên

179 Vũ Thị Huệ
002947/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh Yên-TYT Thanh

Yên

180 Lò Văn Thiêng
0002182/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Thanh Yên-Phụ
trách điểm trạm Pa Thơm



181 Phạm Hồng Hà
003567/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Pa Thơm-TYT Thanh

Yên

182 Tòng Thị Chương
002306/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Pa Thơm-TYT Thanh

Yên

183 Lò Văn Sương
520/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Pa Thơm-TYT Thanh Yên

184 Lò Văn Biên
002983/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Pa Thơm-TYT Thanh

Yên

185 Đào Thị Loan
0001096/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Thanh An

186 Trần Thanh Mạnh
0001283/

ĐB-
CCHN

KCB Đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

YSĐK-Phó trưởng trạm TYT
Thanh An

187 Quàng Thị Chiên
002315/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh An

188 Lò Thị Dương
0001097/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Thanh An

189 Hoàng Thị Hường
0001101/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh An



190 Vũ Thị Hương
002276/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh An

191 Nguyễn Văn Linh
002280/Đ
B-CCHN

KCB YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ YHCT-NVYT TYT
Thanh An

192 Lường Thanh Nhung
217/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT Thanh
An

193 Nguyễn Thị Phương
000078/Đ
B-GPHN

Điều dưỡng

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐD-NVYT
TYT Thanh An

194 Nguyễn Thị Thành
0002146/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Thanh An

195 Lò Thị Nga
002250/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT
TYT Thanh An

196 Quàng Thị Kim
002244/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh An-TYT Thanh

An

197 Hoàng Thị Cương
000267/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; PHCN

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh An-TYT Thanh

An

198 Trần Thị Hằng
002292/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Thanh An-TYT Thanh

An



199 Lò Phương Thảo
328/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Trung cấp Dược-NVYT điểm
trạm Thanh An-TYT Thanh

An

200 Lường Thị Tin
0002168/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Thanh An-TYT Thanh

An

201 Vũ Ngọc Kim
0002156/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Thanh An-Phụ
trách điểm trạm Sam Mứn

202 Lò Thị Lả
0001575/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Sam Mứn-TYT Thanh

An

203 Lò Thị Xuân
549/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Sam Mứn-TYT Thanh An

204 Lò Thị Thanh
002274/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Sam Mứn-TYT Thanh

An

205 Nguyễn Thị Hoa
000017/Đ
B-GPHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Sam Mứn-TYT Thanh

An

206 Vũ Thị Oanh
003034/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; CSSK ban đầu theo nguyên
lý YHGĐ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Sam Mứn

207 Nguyễn Thị Nụ
0002194/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; ĐH YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn



208 Quàng Thị Hương
0002215/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn

209 Hoàng Thị Thúy Hồng
0002185/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn

210 Quàng Thị Hiền
0002208/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Sam Mứn

211 Phạm Thị Thương
0002197/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn

212 Lường Thị Hằng
528/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT Sam
Mứn

213 Trần Thanh Tú
0002149/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn

214 Phạm Duy Tùng
002258/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Sam Mứn

215 Và Thị Bấu
0002169/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Sam Mứn-Phụ

trách điểm trạm Na Ư

216 Vừ A Lử
0002145/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Na Ư-TYT Sam Mứn



217 Phùng Đức Chuyên
001436/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Na Ư-TYT Sam Mứn

218 Lò Thị Ninh
002253/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Na Ư-TYT Sam Mứn

219 Và Thị Di
207/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Na Ư-TYT Sam Mứn

220 Lò Văn Hợp
001465/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; SÂ ÔB tổng quát

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Mường Nhà

221 Vũ Thị Hoàn
0002223/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Mường Nhà

222 Mai Hồng Cường
0001082/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; KCB Ngoại khoa

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT TYT
Mường Nhà

223 Lò Thị Bình
003239/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT
Mường Nhà

224 Nguyễn Thị Loan
000778/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CNĐDCNPS-NVYT TYT
Mường Nhà

225 Vì Thị Hà
581/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT
Mường Nhà



226 Đỗ Văn Thắng
0001105/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Mường Nhà

227 Nguyễn Đức Ngọc
002251/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Mường Nhà

228 Vì Văn Hùng
0001106/

ĐB-
CCHN

KCB đa khoa; SÂ TQ; SÂ cơ xương khớp;
kê đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm

thần và tiền chất trong điều trị nội trú

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Mường Nhà-Phụ
trách điểm trạm Mường Lói

229 Mai Thị Kim Dung
0001100/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Mường Lói-TYT

Mường Nhà

230 Cà Thị Hồng
002241/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Mường Lói-TYT

Mường Nhà

231 Lò Văn Loan
0002183/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Mường Lói-TYT

Mường Nhà

232 Trần Đức Lương
820/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Mường Lói-TYT Mường Nhà

233 Lò Thị Điện
0002058/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Mường Nhà-TYT

Mường Nhà

234 Lường Thị Thỏa
0001110/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Mường Nhà-TYT

Mường Nhà



235 Nguyễn Văn Khương
002312/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Mường Nhà-TYT

Mường Nhà

236 Lò Văn Tài
002724/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; Thăm khám nội soi TMH

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-Trưởng trạm
TYT Núa Ngam

237 Lường Thị Hoa
002288/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT Núa
Ngam

238 Lò Thị Tăm
0002228/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Núa Ngam

239 Phạm Thị Thương
0001103/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

CĐĐD-NVYT TYT Núa
Ngam

240 Nguyễn Kim Liên
552/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT TYT Núa
Ngam

241 Lò Thị Phương Nhung
002278/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Núa Ngam

242 Trần Thị Quyên
0002213/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT TYT Núa
Ngam

243 Phạm Quỳnh Anh
0001099/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT TYT
Núa Ngam



244 Lò Văn Tình
0001102/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ ; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Núa Ngam-Phụ
trách điểm trạm Na Tông

245 Lò Thị Oanh
002266/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Na Tông-TYT Núa

Ngam

246 Lò Thị Liên
0002070/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Na Tông-TYT Núa

Ngam

247 Ngô Thị Thùy Linh
002311/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Na Tông-TYT Núa

Ngam

248 Phí Quang Minh
360/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Dược CĐ-NVYT điểm trạm
Na Tông-TYT Núa Ngam

249 Trần Tuấn Anh
002275/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Na Tông-TYT Núa

Ngam

250 Cà Thị Dương
002254/Đ
B-CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-Phó trưởng
trạm TYT Núa Ngam-Phụ
trách điểm trạm Hẹ Muông

251 Lường Thị Diện
002707/Đ
B-CCHN

KCB đa khoa; KCB bằng YHCT

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Hẹ Muông-TYT Núa

Ngam

252 Phạm Tiến Bình
0002064/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ đa khoa-NVYT điểm
trạm Hẹ Muông-TYT Núa

Ngam



253 Trần Thị Thu Thủy
209/CCH
N-D-SYT-

ĐB

Theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày
08/5/2017 của Chính phủ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Trung cấp Dược-NVYT điểm
trạm Hẹ Muông-TYT Núa

Ngam

254 Quàng Thị Loan
0002143/

ĐB-
CCHN

Theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-
BYTBNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế,

Bộ Nội vụ

07:00-11:30;
13:30-17:00
từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh CĐ-NVYT điểm
trạm Hẹ Muông-TYT Núa

Ngam

5. Danh sách đăng ký người làm việc

TT Họ và tên
Văn bằng

chuyên
môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh

1 Trương Đức Huy
KS Điện
tử viễn
thông

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

2 Đinh Thị Phương Liên
C.nghệ
th.tin

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

3 Bùi Tuấn Anh CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

4 Phan Thanh Bình
C.nghệ
th.tin

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

5 Phạm Thị Hà
CN kế
toán

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

6 Vũ Thị Thu Hương
CN kế
toán

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

7 Nguyễn Hà Chung
CN Sư
phạm

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

8 Bùi Thị Thắm
CN kinh

tế
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

9 Nguyễn Thị Hiền
CN kế
toán

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

10 Phí Thị Thu Hà
CN tài
chính-

ngân hàng

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

11 Vũ Thị Thu
CN kế
toán

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

12 Lò Thị Tính
CN Tài
chính -

NH

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Vị trí làm việc

NVYT - Phòng KHNV-ĐD

NVYT - Phòng KHNV-ĐD

NVYT - Phòng KHNV-ĐD

NVYT - Phòng KHNV-ĐD

Phó phụ trách - Phòng TCHC-KT

Phó Trưởng phòng - Phòng TCHC-KT

Phó Trưởng phòng - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT



13 Hoàng Thị Hồng Vân YS
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

14 Đỗ Chí Dũng CĐ Điện
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

15 Bùi Văn Quang
Lái
 xe

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

16 Lò Văn Lâm Bảo vệ
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

17 Quàng Văn Hồng Bảo vệ
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

18 Quàng Văn Sơn
Lái
 xe

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

19
Nguyễn Thị Phương
Thảo

CN Quản
lý Nhà
Nước

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

20 Nguyễn Như Sóng
CN Tài
chính -

NH

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

21 Nguyễn Thanh Tùng CNĐD
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

22 Lê Thanh Bình
CNĐDCN

PS
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

23 Phạm Thị Thanh Hiền HS
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

24 Đỗ Thị Lan Phương
Y sỹ đa

khoa
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

25 Trịnh Thị Hoa Sim HS
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

26 Vũ Khánh Hòa
Cử nhân

Kỹ thuật Y
sinh

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

27 Quàng Thị Thúy
CNĐDCN

SP
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

28 Hồ Thị Duyên ĐD CĐ
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

29 Quàng Thị Ngoan Hộ lý
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

30 Phạm Thị Thúy Ngà Hộ lý
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa KSNK

Điều dưỡng trưởng Khoa KSNK

NVHĐ - Khoa KSNK

NVHĐ - Khoa KSNK

NVYT Khoa Dược - Trang thiết bị - VTYT

NVYT - Phòng Dân số-TT&GDSK

NVYT - Phòng Dân số-TT&GDSK

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVHĐ - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

NVHĐ - Phòng TCHC-KT

NVHĐ - Phòng TCHC-KT

NVHĐ - Phòng TCHC-KT

NVYT - Phòng TCHC-KT

Phó trưởng phòng phụ trách - Phòng Dân số-TT&GDSK

Phó Trưởng phòng- Phòng Dân số-TT&GDSK

NVYT - Phòng Dân số-TT&GDSK

NVYT - Phòng Dân số-TT&GDSK



31 Nguyễn Thị Thiết Hộ lý
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

32 Nguyễn Thị Hồng Hộ lý
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

33 Nguyễn Tiến Sơn Hộ lý
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

34 Bùi Thị Hà CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

35 Lò Văn Khánh CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

36 Lò Văn Chinh CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

37 Quàng Thị Thu
Y sỹ đa

khoa
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

38 Lù Văn Chinh CĐ ĐD
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

39 Trần Sơn Tùng CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

40 Nguyễn Hồng Vinh
TC Kế
toán

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

41 Vũ Thị Hồng CĐĐD
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

42 Đinh Ngọc Hiếu CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

43 Phạm Thùy Dương CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

44 Quàng Văn Hoan CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

45 Cao Hồng Quân BSĐK
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

46 Trần Đình Hùng CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

47 Lò Thị Thiển CN YTCC
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

48 Tòng Thị Oanh
Cử nhân

dinh
dưỡng

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

NVHĐ - Khoa KSNK

NVHĐ - Khoa KSNK

NVHĐ - Khoa KSNK

Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều
trị nghiện chất

Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

Trưởng Khoa YTCC-ATTP&DD

Phó trưởng Khoa YTCC-ATTP&DD

Phó trưởng Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất

NVYT Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS - Tư vấn & điều trị nghiện chất



49 Quàng Thị Hà
Cử nhân

dinh
dưỡng

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

50 Phạm Thị Hồng Nhung CNĐD
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

51 Ngô Thị Minh TCKTV
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

52 Nguyễn Đình Khánh YS
7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

53 Nguyễn Mai Hương

Kỹ thuật
viên CĐ
quản lý

chất lượng
CNTP

7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

NVYT Khoa YTCC-ATTP&DD

Thanh An, ngày 04 tháng 8 năm 2025

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BsCKI. Nguyễn Thế Cường

Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
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